DANH SÁCH TRAO THƯỞNG HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2018-2019
Thông qua danh sách các tập thể lớp và cá nhân học sinh được khen thưởng trong học kỳ I năm học 2018 – 2019.
a. Tập thể: 8 tập thể đạt vị thứ Nhất, Nhì, Ba, lớp đạt vị thứ Nhất mặt nề nếp.
	STT
	Vị thứ
	Lớp
	Số tiền
	Ghi chú

	1
	Nhất
	11A9, 12A5
	500.000đ/ lớp
	

	2
	Nhì
	11A6, 12A4
	400.000đ/ lớp
	

	3
	Ba
	11A3, 12A2
	300.000đ/ lớp
	

	4
	Tuyên dương mặt nề nếp
	12A6, 10A7
	200.000đ/ lớp
	


b. Học sinh đoạt giải trong Hội thi KHKT lần thứ XI tỉnh Lâm Đồng: 2 học sinh
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Số tiền
	Ghi chú

	1
	Vũ Ngọc Kiều Nga
	11A9
	800.000đ
	

	2
	Vũ Thảo Trang
	11A9
	800.000đ
	


c. Học sinh có hạnh kiểm tốt và đạt điểm trung bình các môn cao nhất, nhì, ba toàn khối: 10 học sinh
(Toàn trường có 10 học sinh trong đó khối 10 có 4 học sinh; khối 11 có 3 học sinh; khối 12 có 3 học sinh gồm các em có tên sau)
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Điểm TBCM
	Học lực
	Hạnh kiểm
	Vị thứ

	1
	Phạm Ngọc Huệ
	10A3
	9,058
	Giỏi
	Tốt
	Nhất khối 10

	2
	Nguyễn Thiên Phước
	10A6
	9,050
	Giỏi
	Tốt
	Nhì khối 10

	3
	Bùi Thị Hồng Nhung
	10A3
	8,90
	Giỏi
	Tốt
	Ba khối 10

	4
	Trần Thị Ngọc Trâm
	10A3
	8,90
	Giỏi
	Tốt
	Ba khối 10

	5
	Nguyễn Yến Nhi
	11A6
	9,08
	Giỏi
	Tốt
	Nhất khối 11

	6
	Nguyễn Thị Nhật Quỳnh
	11A6
	9,07
	Giỏi
	Tốt
	Nhì khối 11

	7
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	11A3
	8,94
	Giỏi
	Tốt
	Ba khối 11

	8
	Trần Hoàng Bảo Quyên
	12A3
	8,80
	Giỏi
	Tốt
	Nhất khối 12

	9
	Trần Phạm Anh Thư
	12A6
	8,625
	Giỏi
	Tốt
	Nhì khối 12

	10
	Đinh Thị Thúy Kiều
	12A3
	8,616
	Giỏi
	Tốt
	Ba khối 12


d. Học sinh giỏi toàn diện (99 học sinh)
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Điểm TBCM
	Học lực
	Hạnh kiểm

	1
	Phạm Ngọc Huệ
	10A3
	9,1
	Giỏi
	Tốt

	2
	Nguyễn Thiên Phước
	10A6
	9,1
	Giỏi
	Tốt

	3
	Nguyễn Yến Nhi
	11A6
	9,1
	Giỏi
	Tốt

	4
	Nguyễn Thị Nhật Quỳnh
	11A6
	9,1
	Giỏi
	Tốt

	5
	Bùi Thị Hồng Nhung
	10A3
	8,9
	Giỏi
	Tốt

	6
	Trần Thị Ngọc Trâm
	10A3
	8,9
	Giỏi
	Tốt

	7
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	11A3
	8,9
	Giỏi
	Tốt


	8
	Trần Ngọc Diễm Quỳnh
	11A3
	8,9
	Giỏi
	Tốt

	9
	Trần Vũ Cao Duyên
	11A9
	8,9
	Giỏi
	Tốt

	10
	Nguyễn Nữ Ái Thy
	11A9
	8,9
	Giỏi
	Tốt

	11
	Trần Thị Thùy Dung
	10A3
	8,8
	Giỏi
	Tốt

	12
	Trần Hữu Phước
	10A3
	8,8
	Giỏi
	Tốt

	13
	Lữ Thị Hương Trang
	11A3
	8,8
	Giỏi
	Tốt

	14
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	11A6
	8,8
	Giỏi
	Tốt

	15
	Vũ Ngọc Kiều Nga
	11A9
	8,8
	Giỏi
	Tốt

	16
	Trần Hoàng Bảo Quyên
	12A3
	8,8
	Giỏi
	Tốt

	17
	Đặng Văn Văn
	10A1
	8,7
	Giỏi
	Tốt

	18
	Hoàng Thị Thúy Vy
	10A3
	8,7
	Giỏi
	Tốt

	19
	Trần Thị Thùy Dung
	10A6
	8,7
	Giỏi
	Tốt

	20
	Trương Văn Thành
	11A3
	8,7
	Giỏi
	Tốt


	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Điểm TBCM
	Học lực
	Hạnh kiểm

	21
	Trần Quỳnh Như
	11A3
	8,7
	Giỏi
	Tốt

	22
	Tống Đan Linh
	11A6
	8,7
	Giỏi
	Tốt

	23
	Nguyễn Thị Úc Năm
	11A6
	8,7
	Giỏi
	Tốt

	24
	Nguyễn Hoàng Lâm
	11A9
	8,7
	Giỏi
	Tốt

	25
	Phạm Thị Thu Trang
	11A9
	8,7
	Giỏi
	Tốt

	26
	Đinh Thị Thúy Kiều
	12A3
	8,6
	Giỏi
	Tốt

	27
	Phạm Thy Thy
	12A4
	8,6
	Giỏi
	Tốt

	28
	Trần Phạm Anh Thư
	12A6
	8,6
	Giỏi
	Tốt

	29
	Nguyễn Thị Lan Anh
	12A8
	8,6
	Giỏi
	Tốt

	30
	Trần Thị Diễm Uyên
	10A6
	8,5
	Giỏi
	Tốt

	31
	Trần Thu Ngân
	10A6
	8,5
	Giỏi
	Tốt

	32
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	10A9
	8,5
	Giỏi
	Tốt

	33
	Trần Thị Ngọc Mai
	11A3
	8,5
	Giỏi
	Tốt

	34
	Nguyễn Phước Đạt
	11A3
	8,5
	Giỏi
	Tốt

	35
	Vũ Minh Quân
	11A6
	8,5
	Giỏi
	Tốt

	36
	Trần Thị Thu Vân
	11A9
	8,5
	Giỏi
	Tốt

	37
	Ngô Đức Anh Quân
	12A3
	8,5
	Giỏi
	Tốt

	38
	Trương Văn Nam
	12A3
	8,5
	Giỏi
	Tốt

	39
	Phạm Nguyễn Mai Hương
	12A3
	8,5
	Giỏi
	Tốt

	40
	Phạm Thị Hương Quỳnh
	12A6
	8,5
	Giỏi
	Tốt


	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Điểm TBCM
	Học lực
	Hạnh kiểm

	41
	Nguyễn Bùi Tường Vy
	12A6
	8,5
	Giỏi
	Tốt

	42
	Đinh Đan Viện
	10A3
	8,4
	Giỏi
	Tốt

	43
	Đoàn Thùy Trang Hoa Mỹ
	10A6
	8,4
	Giỏi
	Tốt

	44
	Vũ Nguyễn Trúc Quỳnh
	10A6
	8,4
	Giỏi
	Tốt

	45
	Đặng Ngọc Anh Thư
	10A6
	8,4
	Giỏi
	Tốt

	46
	Huỳnh Hữu Thắng
	10A6
	8,4
	Giỏi
	Tốt

	47
	Đỗ Ngọc Bảo Nhi
	10A6
	8,4
	Giỏi
	Tốt

	48
	Nguyễn Thị Hồng Khánh
	10A9
	8,4
	Giỏi
	Tốt

	49
	Đoàn Tú Uyên
	10A9
	8,4
	Giỏi
	Tốt

	50
	Phạm Thị Kim Chi
	11A2
	8,4
	Giỏi
	Tốt

	51
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	11A3
	8,4
	Giỏi
	Tốt

	52
	Trịnh Ngọc Xuân Ly
	11A3
	8,4
	Giỏi
	Tốt

	53
	Trần Đức Huân
	11A4
	8,4
	Giỏi
	Tốt

	54
	Đào Thị Khánh Ly
	11A5
	8,4
	Giỏi
	Tốt

	55
	Trần Quốc Huy
	11A9
	8,4
	Giỏi
	Tốt

	56
	Nguyễn Ngọc Huyền
	11A9
	8,4
	Giỏi
	Tốt

	57
	Đỗ Phương Trâm Anh
	12A3
	8,4
	Giỏi
	Tốt

	58
	Phạm Lưu Anh Hào
	12A3
	8,4
	Giỏi
	Tốt

	59
	Nguyễn Dương Quang Minh
	12A3
	8,4
	Giỏi
	Tốt

	60
	Lê Bá Quyên
	12A3
	8,4
	Giỏi
	Tốt


	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Điểm TBCM
	Học lực
	Hạnh kiểm

	61
	Lương Thị Hồng Thắm
	12A3
	8,4
	Giỏi
	Tốt

	62
	Phạm Nguyễn Thanh Thúy
	12A3
	8,4
	Giỏi
	Tốt

	63
	Trần Thị Kiều Anh
	12A5
	8,4
	Giỏi
	Tốt

	64
	Vũ Thùy Nguyên Thảo
	10A3
	8,3
	Giỏi
	Tốt

	65
	Đường Bửu Ngân
	10A5
	8,3
	Giỏi
	Tốt

	66
	Trần Anh Đăng
	10A6
	8,3
	Giỏi
	Tốt

	67
	Nguyễn Vũ Lệ Quyên
	11A4
	8,3
	Giỏi
	Tốt

	68
	Nguyễn Đặng Thiên Phúc
	11A6
	8,3
	Giỏi
	Tốt

	69
	Nguyễn Thị Như Phương
	11A6
	8,3
	Giỏi
	Tốt

	70
	Vũ Thị Hương Lan
	11A9
	8,3
	Giỏi
	Tốt

	71
	Nguyễn Thị Hoa
	10A6
	8,2
	Giỏi
	Tốt

	72
	Trần Thị Thanh Thư
	10A6
	8,2
	Giỏi
	Tốt

	73
	Phạm Nhã Linh
	10A9
	8,2
	Giỏi
	Tốt

	74
	Nguyễn Hoàng Khánh Kiều
	11A4
	8,2
	Giỏi
	Tốt

	75
	Phạm Đình Thắng
	11A6
	8,2
	Giỏi
	Tốt

	76
	Trịnh Long Vũ
	11A9
	8,2
	Giỏi
	Tốt

	77
	Lê Thị Quỳnh Như
	12A3
	8,2
	Giỏi
	Tốt

	78
	Nguyễn Thị Thương
	12A5
	8,2
	Giỏi
	Tốt

	79
	Trần Nhã Uyên
	12A5
	8,2
	Giỏi
	Tốt

	80
	Phạm Thị Thu Tâm
	12A6
	8,2
	Giỏi
	Tốt


	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Điểm TBCM
	Học lực
	Hạnh kiểm

	81
	Nguyễn Khánh Linh
	10A1
	8,1
	Giỏi
	Tốt

	82
	Trần Bảo Khang
	10A3
	8,1
	Giỏi
	Tốt

	83
	Đỗ Cát Thiên Kim
	10A4
	8,1
	Giỏi
	Tốt

	84
	Nguyễn Hoàng Phúc
	10A6
	8,1
	Giỏi
	Tốt

	85
	Đoàn Phạm Minh Tâm
	10A6
	8,1
	Giỏi
	Tốt

	86
	Điểu Thị Hoa
	10A7
	8,1
	Giỏi
	Tốt

	87
	Trần Nguyễn Thiên Ân
	10A9
	8,1
	Giỏi
	Tốt

	88
	Vũ Thị Mỹ Huệ
	10A9
	8,1
	Giỏi
	Tốt

	89
	Đinh Phạm Nhật Hoàng
	11A1
	8,1
	Giỏi
	Tốt

	90
	Nguyễn Thị Ngọc Quý
	11A2
	8,1
	Giỏi
	Tốt

	91
	Vũ Sơn Lâm
	11A3
	8,1
	Giỏi
	Tốt

	92
	Vũ Thị Kiều Trinh
	11A5
	8,1
	Giỏi
	Tốt

	93
	Nguyễn Thị Loan
	11A6
	8,1
	Giỏi
	Tốt

	94
	Nguyễn Thụy Bích Ngọc
	10A3
	8,0
	Giỏi
	Tốt

	95
	Phạm Thu Thảo
	10A9
	8,0
	Giỏi
	Tốt

	96
	Nguyễn Nhật Đan
	11A2
	8,0
	Giỏi
	Tốt

	97
	Lê Đoàn Tiểu Mỹ
	11A9
	8,0
	Giỏi
	Tốt

	98
	Đỗ Quang Phát
	12A1
	8,0
	Giỏi
	Tốt

	99
	Ka Mi
	12A8
	8,0
	Giỏi
	Tốt


e. Học sinh rèn luyện tốt và nỗ lực vươn lên trong học tập
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Hạnh kiểm
	Học lực

	1
	Đặng Văn Văn
	10A1
	Tốt
	Giỏi

	2
	Ngô Thị Yến Vy
	10A2
	Tốt
	Trung bình

	3
	Phạm Ngọc Huệ
	10A3
	Tốt
	Giỏi

	4
	Ka Quyên
	10A4
	Tốt
	Khá

	5
	Ka Thích
	10A5
	Tốt
	Trung bình

	6
	Trần Phan Vinh Sang
	10A6
	Tốt
	Khá

	7
	Từ Minh Đức
	10A7
	Tốt
	Trung bình

	8
	Phạm Nhật Trường
	10A7
	Tốt
	Trung bình

	9
	Trần Bình Hiệp
	10A8
	Tốt
	Khá

	10
	Phạm Thu Thảo
	10A9
	Tốt
	Giỏi

	11
	Phạm Hồng Thắng
	11A1
	Tốt
	Khá

	12
	Trần Ngọc Hân
	11A2
	Tốt
	Khá

	13
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	11A3
	Tốt
	Giỏi

	14
	Lương Thị Thanh Vân
	11A4
	Tốt
	Khá

	15
	Lê Thị Hồng Điệp
	11A5
	Tốt
	Khá

	16
	Nguyễn Yến Nhi
	11A6
	Tốt
	Giỏi

	17
	Đinh Thị Thu Hoài
	11A7
	Tốt
	Khá

	18
	Lê Thu Huệ
	11A8
	Tốt
	Trung bình

	19
	Lại Hải Dương
	11A9
	Tốt
	Khá

	20
	Trịnh Hùng Cường
	12A1
	Tốt
	Trung bình

	21
	Nguyễn Vũ Trà My
	12A2
	Tốt
	Khá

	22
	Hoàng Ngọc Anh Thư
	12A3
	Tốt
	Khá

	23
	Nguyễn Hoàng Sơn
	12A4
	Tốt
	Khá

	24
	Nguyễn Ngọc Thu Quyên
	12A5
	Tốt
	Khá

	25
	Trần Phan Diễm Trinh
	12A6
	Tốt
	Khá

	26
	Nguyễn Thị Như Ngọc
	12A7
	Tốt
	Khá

	27
	Ka Mi
	12A8
	Tốt
	Giỏi


f. Học sinh nhận quà Tết 2019: Có 60 HS sẽ chia thành 2 lượt. Mỗi lượt 30 HS
LƯỢT 1

	TT
	Họ tên
	Lớp

	
	
	

	1
	Nguyễn Ngọc Tài
	10A1

	2
	Trần Thị Mỹ Linh
	

	3
	Nguyễn Đức Tuấn
	

	4
	Nguyễn Đức Quân
	

	5
	Vũ Nhật Thắng
	

	6
	Hà Kiều Anh
	

	7
	Vũ Ngọc Bảo Trân 
	10A2

	8
	Vũ Hoàng Khôi
	

	9
	Nguyễn Thụy Bích Ngọc
	10A3

	10
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	

	11
	Lê Kim Thịnh
	10A4

	12
	Hoàng Thị Hồng Nhi
	

	13
	Ka Thích
	10A5

	14
	Trần Phan Vinh Sang
	10A6

	15
	Điểu Thị Hoa 
	10A7

	16
	Từ Minh Đức
	

	17
	Phạm Cẩm Ly
	

	18
	Nguyễn Quốc Thành
	

	19
	Nguyễn Tri Ứng
	10A8



	20
	K’Ri Pak Pom Rơ
	

	21
	Lê Đức Trọng
	

	22
	Phạm Thu Thảo
	10A9

	23
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	

	24
	Phạm Minh Đức
	11A1

	25
	Hoàng Minh Phát
	

	26
	Nguyễn Hoàng Văn
	

	27
	Trần Ngọc Hân
	11A2

	28
	Vũ Thị Xuân  Nhi
	11A3

	29
	Trần Thị Minh Thư
	

	30
	K’Daniel
	11A4

	31
	Trần Quang Nhật
	11A4

	32
	Đỗ Hoàng Anh
	11A5

	33
	Phan Thụy Hồng Nhung
	

	34
	Trần Tâm Như
	11A6

	35
	Đinh Khắc Lâm
	

	36
	Nguyễn Xuân Hòa
	11A7

	37
	Nguyễn Mạnh Quang
	

	38
	Phạm Thị Cẩm Giang
	

	39
	Phạm Thu Trang
	11A8

	40
	Nguyễn Thị Hương Ly
	

	41
	Vũ Thị Hương Lan
	11A9

	42
	Trịnh Long Vũ
	

	43
	Trần Thúy Loan
	12A1

	44
	Phạm Trân Bảo Quyên
	

	45
	Phạm Thị Thúy Nga
	12A2

	46
	Nguyễn Ngọc Tuyết Lan
	

	47
	Khương Thị Thanh Thảo
	12A3

	48
	Lê Thụy Xuân Hương
	

	49
	Hoàng Đức Huy
	

	50
	Trịnh Minh Phước
	12A4

	51
	Phạm Thị Thúy Vi
	

	52
	Ma Kiên
	12A5

	53
	Ngô Tùng Nguyên
	

	54
	Ngô Mai Uyên
	12A6

	55
	Trần Thị Mỹ Hoa
	

	56
	Nguyễn Văn Sáng
	12A7

	57
	Lương Trung Hào
	

	58
	Nguyễn Thị Hồng Hà
	

	59
	Ka Mi
	12A8

	60
	Nguyễn Thị Lan Anh
	


1

